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	UỶ BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH KON TUM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 49/BC-UBND
	Kon Tum, ngày  8  tháng 4  năm 2011


BÁO CÁO

V/v giải ngân các khoản ứng trước được chuyển thành vốn cấp 

từ nguồn vượt thu và bội chi NSNN năm 2009

Thực hiện Công văn số 1791/BKHĐT-TH ngày 25/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc báo cáo giải ngân các khoản ứng trước được chuyển thành vốn cấp từ nguồn vượt thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2009; UBND tỉnh Kon Tum báo cáo như sau:

1. Tình hình giải ngân các nguồn vốn ứng trước kế hoạch từ ngân sách Trung ương

Tổng các khoản vốn ứng trước từ ngân sách Trung ương được Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Kon Tum ứng từ năm 2008 đến 2009 là 875.431 triệu đồng (năm 2007 tỉnh Kon Tum không có vốn ứng trước). Tính đến hết năm 2010 đã giải ngân 859.275,97 triệu đồng(
). Trong đó:
- Ứng trong năm 2008: 200.000 triệu đồng (Ứng vốn đợt 1 của dự án Đường NT18 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo Công văn số 3393/VPCP-KTTH ngày 23/5/2008 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 6324/BTC-ĐT ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính). Thực hiện đến 31/01/2009 đã giải ngân 200.000 triệu đồng(
).
- Ứng trong năm 2009: 659.450 triệu đồng, đến hết niên độ thanh toán đã giải ngân 649.435,27 triệu đồng, gồm:
+ Ứng trước kế hoạch năm 2010, 2011: 85.000 triệu đồng (tại Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 07/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5460/BKH-TH ngày 03/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Thực hiện đến 30/6/2010 đã giải ngân 76.762,32 triệu đồng.
+ Ứng vốn hỗ trợ đầu tư 02 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a: 50.000 triệu đồng (tại Thông báo số 20/TB-VPCP ngày 17/01/2009 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 6477/BTC-NSNN ngày 06/5/2009 của Bộ Tài chính). Thực hiện đến 31/12/2010 đã giải ngân 49.530,16 triệu đồng.
+ Ứng đầu tư dự án Đường N5 (đoạn nối từ đường NT18 đến đường Hồ Chí Minh): 250.000 triệu đồng (tại Công văn số 6694/VPCP-KHTH ngày 25/9/2009 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 14892/BTC-ĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Tài chính (ứng đợt 1)). Thực hiện đến 30/6/2010 đã giải ngân  250.000 triệu đồng.
+ Ứng vốn đầu tư dự án Đường Đường NT18 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y: 260.900 triệu đồng (tại Công văn số 14440/BTC-ĐT ngày 28/11/2008 và Công văn số 8861/BTC-ĐT ngày 19/6/2009 của Bộ Tài chính (ứng đợt 2 và đợt 3)). Thực hiện đến 30/6/2010 đã giải ngân 215.455,38 triệu đồng.
+ Ứng vốn đối ứng các dự án ODA: 13.550 triệu đồng (tại Công văn số 1891/VPCP-KTTH ngày 25/3/2009 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 6469/BTC-NSNN ngày 06/5/2009 của Bộ Tài chính). Thực hiện đến 31/12/2011 đã giải ngân 13.550 triệu đồng.
- Ứng vốn trong năm 2009 để thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167: 15.891 triệu đồng (tại Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 07/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 10173/BTC-NSNN ngày 17/7/2009 của Bộ Tài chính). Thực hiện đến 31/12/2010 đã giải ngân 15.891 triệu đồng.

(Chi tiết tại các phụ biểu số 02, 03 và 04 kèm theo)

2. Tình hình bố trí vốn để thu hồi các khoản ứng trước kế hoạch từ ngân sách Trung ương

Trong năm 2010, Trung ương đã bổ sung cho tỉnh Kon Tum để thu hồi các khoản vốn ứng trước từ ngân sách Trung ương (vốn ứng chuyển thành vốn cấp) là 356.273 triệu đồng, trong đó:
+ Bổ sung kế hoạch 2010 để thu hồi khoản ứng vốn đối ứng các dự án ODA: 13.550 triệu đồng (tại Công văn số 4179/BKH-TH ngày 22/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Thông báo bổ sung kinh phí từ nguồn vượt thu NSTW năm 2009 và nguồn kết chuyển từ năm 2008 sang năm 2009).
+ Bổ sung vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2009 để thu hồi các khoản ứng trước kế hoạch: 342.723 triệu đồng, trong đó vốn của Chương trình 167 là 15.891 triệu đồng (tại Công văn số 8541/BKH-TH ngày 25/11/2010 và Công văn số 9058/BKH-TH ngày 20/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
Tính đến hết năm 2010 tổng số các khoản vốn ứng trước trong các năm 2008, 2009 của tỉnh Kon Tum chưa chuyển thành vốn cấp là 509.052,97 triệu đồng.

(Chi tiết tại các phụ biểu số 02, 03 và 04 kèm theo)

3. Kiến nghị đề xuất
- Theo Công văn số 4179/BKH-TH ngày 22/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Kon Tum được Trung ương bổ sung kế hoạch vốn năm 2010 là 13.550 triệu đồng từ nguồn vượt thu ngân sách Trung ương để thu hồi khoản ứng vốn đối ứng các dự án ODA (khoản vốn trong năm 2009 được Bộ Tài chính cho ứng trước kế hoạch 2010 tại Công văn số 6469/BTC-NSNN ngày 06/5/2009), do vậy theo quy định khoản kinh phí bổ sung này được thực hiện đến hết niên độ giải ngân của năm 2010 (thực hiện đến 31/12/2010 và giải ngân đến 31/01/2011). Tính đến tháng 12/2010 tỉnh Kon Tum đã giải ngân hết 13.550 triệu đồng này. Tuy nhiên, tại Công văn số 8450/BKH-TH ngày 25/11/2010 về việc thu hồi số vốn bổ sung không sử dụng hết, theo đó Bộ kế hoạch và Đầu tư thông báo thu hồi nộp về ngân sách Trung ương 4.750 triệu đồng (đây là số vốn còn tồn tính đến thời điểm 30/6/2010), do vậy hiện nay tỉnh Kon Tum bị hụt 4.750 triệu đồng từ nguồn vốn này, đề nghị Trung ương xem xét không thu hồi số kinh phí này.
- Đề nghị Trung ương tiếp tục bổ sung vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương để thu hồi các khoản ứng trước kế hoạch còn lại 503.002,97 triệu đồng (trong đó đã tính 200.000 triệu đồng từ nguồn vốn Trung ương cho ứng trong năm 2008 để đầu tư dự án Đường NT18 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y). 
Trên đây là một số nội dung chính về tình hình giải ngân các khoản ứng trước được chuyển thành vốn cấp từ nguồn vượt thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2009, UBND tỉnh Kon Tum báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:
                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
                     KT/CHỦ TỊCH
- Bộ Tài chính;







PHÓ CHỦ TỊCH
- CT, các PCT UBND tỉnh;
                             Trần Quang Vinh
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Lưu VT, KTTH.
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(�) Trong đó: các khoảng ứng trong năm 2008 giải ngân đến 31/01/2009; ứng trong năm 2009 giải ngân đến 30/6/2010. Riêng đối với các khoản ứng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167, Hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA giải ngân đến 31/12/2010


(�)  Số vốn này được Trung ương cho tạm ứng từ khi Ban quản ký Khu Kinh tế còn trực thuộc Trung ương quản lý.
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Bieu 1

		Biểu số 1																TỈNH KON TUM

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ỨNG TRƯỚC NSNN 
THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TỪ 01/01/2007 ĐẾN 31/12/2007

		STT		Danh mục công trình, dự án		Số vốn ứng trước		Quyết định ứng trước của thủ tướng Chính phủ (Số, ngày, quyết định)		Khối lượng thực hiện đến hết 31/01/2008		Giải ngân đến hết 31/01/2008		Số vốn đã bố trí thu hồi trong đó						Số vốn được bổ sung để thu hồi các khoảng ứng trước từ các nguồn vốn khác		Ghi chú

														Kế hoạch năm 2008		Kế hoạch năm 2009		Kế hoạch năm 2010

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11





Bieu 2

		Biểu số 2														TỈNH KON TUM

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ỨNG TRƯỚC NSNN 
THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TỪ 01/01/2008 ĐẾN 31/12/2008

																				Triệu đồng

		STT		Danh mục công trình, dự án		Số vốn ứng trước		Quyết định ứng trước của Thủ tướng Chính phủ (Số, ngày, quyết định)		Khối lượng thực hiện đến hết 31/01/2009		Giải ngân đến hết 31/01/2009		Số vốn đã bố trí thu hồi trong đó				Số vốn được bổ sung theo 3903/VPCP-KTTH ngày 08/6/2010 để thu hồi các khoảng ứng				Ghi chú

														Kế hoạch năm 2009		Kế hoạch năm 2010		Số vốn được bổ sung theo 3903/VPCP-KTTH ngày 08/6/2010 để thu hồi các khoảng ứng		Trong đó số vốn không sử dụng

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

				Tổng số

		1		Đường NT18 - Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y		200,000.00		3393/VPCP-KTTH, 23/5/2008		200,000.00		200,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				- Ứng đợt 1		200,000.00		6324/BTC-ĐT, 02/6/2008		200,000.00		200,000.00

				XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH





Bieu 3

		Biểu số 3																				TỈNH KON TUM

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ỨNG TRƯỚC NSNN 
THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TỪ 01/01/2009 ĐẾN 31/12/2009

																								Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Danh mục công trình, dự án		Tổng số		Quyết định ứng trước của thủ tướng Chính phủ (Số, ngày, quyết định)		Khối lượng thực hiện				Giải ngân						Số vốn đã thu hồi kế hoạch năm 2010		Số vốn được bổ sung theo 3903/VPCP-KTTH ngày 08/6/2010 để thu hồi các khoảng ứng				Ghi chú

										Đến hết 31/01/2010		Từ 01/02/2010 đến 30/6/2010		Tổng số		Đến hết 31/01/2010		Từ 01/02/2010 đến 30/6/2010				Số vốn được bổ sung theo 3903/VPCP-KTTH ngày 08/6/2010 để thu hồi các khoảng ứng		Trong đó số vốn không sử dụng

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

				Tổng số		659,450.00				424,371.17		111,753.32		649,435.27		472,689.23		176,746.04		13,550.00		326,832.00		0.00

		I		Ứng trước kế hoạch 2010, 2011		85,000.00		939/QĐ-TTg, 07/01/2009		28,665.33		4,535.75		76,762.32		65,094.77		11,667.55		0.00		58,057.15

		1		Đường Đăk Kôi - Đăk Pxi		30,000.00		5460/BKH-TH, 3/7/2009		16,359.84				30,000.00		30,000.00						30,000.00

		2		Đường Sê San 3 đi Quốc lộ 14C		30,000.00		5460/BKH-TH, 3/7/2009		6,686.77				30,000.00		30,000.00						28,057.15

		3		Trung tâm giống thủy sản nước ngọt tỉnh Kon Tum		9,000.00		5460/BKH-TH, 3/7/2009		4,224.41				6,548.41		4,191.13		2,357.28

		4		Dự án Vườn quốc gia Chu Mom Ray		3,000.00		5460/BKH-TH, 3/7/2009						0.00

		5		Dự án 5 triệu ha rừng		3,000.00		5460/BKH-TH, 3/7/2009		1,394.32		1,222.10		2,722.48		903.64		1,818.84		0.00		0.00		0.00

				- Vườn quốc gia Chư Mom Ray		0.30								0.00

				- BQLDA 5 triệu ha rường lâm trường Nước Mỹ		40.95				40.94				40.94		40.94

				- BQLDA rừng phòng hộ Đăk Blô		216.94				200.87				200.87		26.61		174.25

				- BQLDA rừng phòng hộ Đăk Nhoong		109.67				109.67				0.00

				- BQLDA rừng phòng hộ Đăk Loong		200.45				160.44				160.44		160.44

				- BQLDA 5 triệu ha rừng Cty Kon Plong		61.69				61.69				61.69		61.69

				- BQLDA 5 triệu ha rừng Cty Kon Rẫy		11.36				10.52				10.52		10.52

				- BQLDA rừng phòng hộ Kon Rẫy		672.87				672.87				672.87		466.12		206.75

				- BQLDA 5 triệu ha rừng lâm trường Kon Tum		168.04				137.32				137.32		137.32

				- BQLDA hỗ trợ trồng rừng xản xuất huyện Tu Mơ Rông		1,508.91						1,213.29		1,437.83				1,437.83

				- BQLDA 5 triệu ha rừng tỉnh		8.81						8.81		0.00

		6		Các dự án xây dựng TTCX		10,000.00		5460/BKH-TH, 3/7/2009		0.00		3,313.64		7,491.43		0.00		7,491.43		0.00		0.00		0.00

				- Trung tâm cụm xã Đăk Sao huyện Tu Mơ Rông		3,100.00						3,091.65		3,091.65				3,091.65

				- Trung tâm cụm xã Đăk Man huyện Đăk Glei		6,900.00						221.99		4,399.78				4,399.78

		II		Đầu tư huyện nghèo theo NQ 30a		50,000.00		20/TB-VPVP, 17/01/2009		0.00		49,530.16		49,530.16		0.00		49,530.16		0.00		18,774.85		0.00

				Huyện Kon Plong		25,000.00		6477/BTC-NSNN, 06/5/2009				24,695.00		24,695.00				24,695.00

				Huyện Tu Mơ Rông		25,000.00		6477/BTC-NSNN, 06/5/2009				24,835.16		24,835.16				24,835.16				18,774.85

		III		Đường N5 (đoạn nối từ đường NT18 đến đường Hồ CHí Minh		250,000.00		6694/VPCP-KHTH, 25/9/2009		180,250.46		0.00		250,000.00		192,139.08		57,860.92		0.00		250,000.00		0.00

				Ứng đợt 1		250,000.00		14892/BTC-ĐT, 22/10/2009		180,250.46				250,000.00		192,139.08		57,860.92				250,000.00

		IV		Đường NT18 - Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y		260,900.00		3393/VPCP-KTTH, 23/5/2008		215,455.38		44,137.41		259,592.79		215,455.38		44,137.41		0.00		0.00		0.00

				- Ứng đợt 2		150,000.00		14440/BTC-ĐT, 28/11/2008		150,000.00				150,000.00		150,000.00

				- Ứng đợt 3		110,900.00		8861/BTC-ĐT, 19/6/2009		65,455.38		44,137.41		109,592.79		65,455.38		44,137.41

		V		Đối ứng các dự án ODA		13,550.00		1891/VPCP-25/3/2009		0.00		13,550.00		13,550.00		0.00		13,550.00		13,550.00				0.00

		1		Đường liên xã Kon Đào - Ngọc Tụ - Đăk Rơ Nga		745.00						1,400.00		745.00				745.00		745.00

		2		Đường GTNT Ngọc Tem - Rô Manh		1,900.00						1,900.00		1,900.00				1,900.00		1,900.00

		3		Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Prông		500.00						500.00		500.00				500.00		500.00

		4		Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Sa Men		3,000.00						1,897.00		3,000.00				3,000.00		3,000.00

		5		Dự án Kon Tum - LHQ		1,000.00						1,000.00		1,000.00				1,000.00		1,000.00

		6		Hệ thống cấp nước sạch Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y		500.00						500.00		500.00				500.00		500.00

		7		Thủy lợi Đăk Sia I		125.00						125.00		125.00				125.00		125.00

		8		Xây dựng các trạm thủy lợi quy mô nhỏ để cấp nước nông nghiệp, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân địa phương, tỉnh Kon Tum (Thủy lợi Măng Tôn - Ngọc Hồi)		1,400.00						1,400.00		1,400.00				1,400.00		1,400.00

		9		Cấp nước sinh hoạt thôn 4, 5, 6 và 9 xã Đăk Tơ Re		1,400.00						1,400.00		1,400.00				1,400.00		1,400.00

		10		Dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống nhân dân vùng Tây Nguyên  (FLITCH)		100.00						100.00		100.00				100.00		100.00

		11		Trường THCS bán trú dân tộc thiểu số huyện Tu Mơ Rông		2,600.00						3,807.00		2,600.00				2,600.00		2,600.00

		12		Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đăk hà huyện Tu Mơ Rông		280.00						280.00		280.00				280.00		280.00

				XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH
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Bieu 4

		Biểu số 4										TỈNH KON TUM

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN 
XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO CÁC HỘ NGHÈO THEO QUYẾT ĐỊNH 167/QĐ-TTG

												Đơn vị: Triệu đồng

		Số vốn ứng trước		Quyết định ứng trước của thủ tướng Chính phủ (Số, ngày, quyết định)		Giải ngân						Số vốn đã thu hồi kế hoạch năm 2010		Ghi chú

						Tổng số		Đến hết 31/01/2010		Từ 01/02/2010 đến 31/1/2011

		1		2		3		4		5		6		7

		15,891		939/QĐ-TTg, 07/01/2009		15,891		14,094		1,796		15,891

																		15,891

																		326,832.00

		XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH																13,550.00

																		15,891

																		659,450.00

																		200,000.00

																		875,341





Sheet2

		

				nguồn		875,341.00

				Giải ngân		865,325.97

				BS		15,891		167						856,356

						326,832.00

						342,723		2,009

						13550		Doi

						356,273

				Còn lại		509,052.97
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